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Trợ cấp thôi việc và mất việc
vn.lao-dong.quan-he-tieu-chuan-lao-dong.tro-cap-thoi-viec-va-mat-viec
Quy định điều kiện hưởng, thời gian làm việc được tính, mức trợ cấp và căn cứ tiền lương theo Bộ 
luật Lao động hiện hành và văn bản hướng dẫn.
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ĐIỂM NỔI BẬT

THỜI GIAN LÀM VIỆC TỐI THIỂU

12
tháng
Làm việc thường xuyên với người sử dụng 
lao…

MỨC TRỢ CẤP THÔI VIỆC

0.5
tháng tiền lương cho mỗi …

MỨC TRỢ CẤP MẤT VIỆC

1
tháng tiền lương cho mỗi …
Tối thiểu 2 tháng tiền lương

DỮ LIỆU

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm
Số hiệu: 45/2019/QH14; hợp nhất tại 18/VBHN-VPQH   ·   Ngày hiệu lực: 2021-01-01

Cách xác định thời gian làm việc và tiền lương tính trợ cấp
Số hiệu: 145/2020/NĐ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2021-02-01

Quy định bảo hiểm thất nghiệp liên quan đến thời gian tính trợ cấp
Số hiệu: 74/2025/QH15   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ LĐ-TB&XH / BHXH Việt Nam
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-VPQH: Bộ luật Lao động
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/van-ban-hop-nhat-so-18-vbhn-vpqh-468971.htm
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=201967&pageid=27160
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Nghị định 145/2020/NĐ-CP – toàn văn
https://vbpl.vn/Toaannhandantoicao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152668
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14
https://congbao.chinhphu.vn/detail/tai-ve?id=30232&slug=45-2019-qh14
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=30187&title=-du-thao-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-145-2020-nd-cp-
ngay-14-12-2020-q&vbid=7877
Văn phòng Quốc hội; đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-VPQH: Bộ luật Lao 
động
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=2629&docid=217002&pageid=27160
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội — Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội & Tổng cục Thống kê (Điều tra VDS)
https://molisa.gov.vn
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 145/2020/NĐ-CP
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=201967&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-VPQH: Bộ luật Lao động
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217002&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 145/2020/NĐ-CP
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2020/12/145.signed.pdf
Cổng Luật Việt — Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP
https://congluatviet.vn/ban-an-theo-dieu/nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-145-2020-nd-cp/dieu-8
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Luật số 74/2025/QH15: Luật Việc làm
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=214560&pageid=27160
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thuộc tính và tình trạng hiệu lực Luật 74/2025/QH15data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 2
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